
UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ  Y  TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________ 

 
____________________________________________________________________ 

Số:          /SYT-KHNVTC         Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2023 

V/v Điều chỉnh mức thu phí, lệ 

phí thực hiện một số thủ tục 

hành chính về khám bệnh, chữa 

bệnh và trang thiết bị y tế. 

  

 

 

    

Kính gửi: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. 

     

Căn cứ Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh 

nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh 

Thuận; 

Sở Y tế đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện thu phí, 

lệ phí một số thủ tục hành chính về khám bệnh, chữa bệnh và trang thiết bị y tế 

như sau: 

1. Thực hiện việc thu phí, lệ phí một số thủ tục hành chính lĩnh vực y tế 

bằng 70% mức thu phí quy định tại Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ Tài chính. Chi tiết theo Phụ lục kèm theo. 

2. Thời gian thực hiện: từ ngày Thông tư có hiệu lực đến hết ngày 

31/12/2023. 

Kính đề nghị đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện theo quy định. Công văn 

này thay thế Công văn số 3398/SYT-KHNVTC ngày 01/08/2023 của Sở Y tế./. 

(Đính kèm theo Phụ lục Điều chỉnh mức thu các thủ tục hành chính về 

khám bệnh, chữa bệnh và trang thiết bị y tế áp dụng đến hết ngày 31/12/2023). 

 
 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Các phòng của SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- TTYT huyện, thành phố 

- Website SYT; 

- KS Kha và KS Quyên (cập nhật); 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

 

 

 

 

 

Lê Vũ Chương 

 

 



Phụ lục 

ĐIỀU CHỈNH MỨC THU CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  

ÁP DỤNG ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2023 

(Đính kèm theo Công văn số        /SYT-KHNVTC ngày      /     /2023  

của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận) 
 

Đơn vị tính : Đồng. 

TT Tên thủ tục hành chính 

Đơn vị 

tính 

Mức thu theo quy 

định tại Quyết 

định số 1382/QĐ-

UBND ngày 

17/10/2023 

Mức thu mới 

(thực hiện đến 

hết ngày 

31/12/2023) 

I Lĩnh vực khám bệnh, chữa 

bệnh 

   

1 Thủ tục Cấp lần đầu chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

Lần 430.000 301.000 

2 Thủ tục Cấp bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn trong chứng chỉ 

hành nghề 

Lần 430.000 301.000 

3 Thủ tục Cấp thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn trong chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

Lần 430.000 301.000 

4 Thủ tục Cấp điều chỉnh chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

trong trường hợp đề nghị đề nghị 

thay đổi họ và tên, ngày tháng 

năm sinh 

Lần 430.000 301.000 

5 Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh bị 

mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành 

nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ 

hành nghề theo quy định tại điểm 

a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám 

bệnh, chữa bệnh 

Lần 150.000 105.000 

6 Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh đối 

với người Việt Nam bị thu hồi 

chứng chỉ hành nghề theo quy định 

tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 

Điều 29 Luật khám bệnh, chữa 

bệnh 

Lần 430.000 301.000 

7 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động 

đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế 

Lần 10.500.000 7.350.000 



TT Tên thủ tục hành chính 

Đơn vị 

tính 

Mức thu theo quy 

định tại Quyết 

định số 1382/QĐ-

UBND ngày 

17/10/2023 

Mức thu mới 

(thực hiện đến 

hết ngày 

31/12/2023) 

và áp dụng đối với trường hợp 

khi thay đổi hình thức tổ chức, 

chia tách, hợp nhất, sáp nhập 

8 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động 

đối với Phòng khám đa khoa  

Lần 5.700.000 3.990.000 

9 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động 

đối với Phòng khám chuyên khoa  

Lần   

- Phòng khám chuyên khoa  4.300.000 3.010.000 

- Phòng khám chuyên khoa y học 

cổ truyền; Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền 

 3.100.000 2.170.000 

10 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động 

đối với Nhà hộ sinh 

Lần 5.700.000 3.990.000 

11 Thủ tục Công bố đủ điều kiện thực 

hiện khám sức khỏe cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Lần Chưa quy định Chưa quy định 

12 Cấp giấy phép hoạt động đối với 

cơ sở dịch vụ y tế 

Lần 4.300.000 3.010.000 

13 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động 

đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá 

Lần 3.100.000 2.170.000 

14 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khi thay đổi địa điểm 

   

- Bệnh viện Lần 10.500.000 7.350.000 

- Phòng khám đa khoa; Nhà hộ sinh  Lần 5.700.000 3.990.000 

- Phòng khám chuyên khoa; Cơ sở 

dịch vụ y tế 

Lần 4.300.000 3.010.000 

- Phòng khám chuyên khoa y học cổ 

truyền; Phòng chẩn trị y học cổ 

truyền; Trạm Y tế cấp xã 

Lần 3.100.000 2.170.000 

15 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Lần 1.500.000 1.050.000 

16 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khi thay đổi quy mô giường 

bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

   



TT Tên thủ tục hành chính 

Đơn vị 

tính 

Mức thu theo quy 

định tại Quyết 

định số 1382/QĐ-

UBND ngày 

17/10/2023 

Mức thu mới 

(thực hiện đến 

hết ngày 

31/12/2023) 

- Bệnh viện Lần 10.500.000 7.350.000 

- Phòng khám đa khoa; Nhà hộ sinh Lần 5.700.000 3.990.000 

- Phòng khám chuyên khoa; Cơ sở 

dịch vụ y tế 

Lần 4.300.000 3.010.000 

- Phòng khám chuyên khoa y học cổ 

truyền; Phòng chẩn trị y học cỗ 

truyền; Trạm Y tế cấp xã 

Lần 3.100.000 2.170.000 

17 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khi thay đổi người chịu 

trách nhiệm chuyên môn của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

Lần 1.500.000 1.050.000 

18 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng 

hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế do cấp không đúng 

thẩm quyền 

Lần 1.500.000 1.050.000 

19 Cấp giấy chứng nhận người sở 

hữu bài thuốc gia truyền và 

phương pháp chữa bênh gia 

truyền 

Lần 2.500.000 1.750.000 

20 Cấp lại giấy chứng nhận người sở 

hữu bài thuốc gia truyền và 

phương pháp chữa bệnh gia 

truyền 

Lần 2.500.000 1.750.000 

II Lĩnh vực trang thiết bị y tế    

21 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với 

trang thiết bị y tế thuộc loại A, B 

Lần Loại A : 1.000.000 700.000 

Loại B : 3.000.000 2.100.000 

22 Công bố đủ điều kiện sản xuất 

trang thiết bị y tế 

Lần 3.000.000 2.100.000 

23 Công bố đủ điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 

Lần 3.000.000 2.100.000 
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